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Riti introduttivi Nghi thức giới thiệu

Segno della croce Biển báo chữ thập

Nel nome del Padre, del Figlio e

dello Spirito Santo.

Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Amen Amen

Saluto Lời chào

La grazia di nostro Signore Gesù

Cristo, e l'amore di Dio, e la

comunione dello Spirito Santo Sii

con tutti voi.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các bạn.

E con il tuo spirito. Và với tinh thần của bạn.

Atto penitenziale Hành động sám hối

Fratelli (fratelli e sorelle),

riconosciamo i nostri peccati, E così

preparaci a celebrare i misteri

sacri.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Confesso a Dio Onnipotente E a te,

fratelli e sorelle, che ho molto

peccato, Nei miei pensieri e nelle

mie parole, In quello che ho fatto e

in quello che non sono riuscito a

fare, Attraverso la mia colpa,

Attraverso la mia colpa, Attraverso

la mia colpa più grave; quindi

chiedo a Blessed Maria sempre

virgin, Tutti gli angeli e i santi, E tu,

i miei fratelli e sorelle, Pregare per

me al Signore nostro Dio.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong lời

nói của tôi, trong những gì tôi đã

làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Possa Dio onnipotente avere pietà

di noi, Perdonaci i nostri peccati, e

portaci alla vita eterna.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ cho

chúng ta tội lỗi của chúng ta, Và

đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh

cửu.
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Amen Amen

Kyrie Kyrie

Signore, abbi pietà. Chúa có lòng thương xót.

Signore, abbi pietà. Chúa có lòng thương xót.

Cristo, abbi pietà. Chúa ơi, xin thương xót.

Cristo, abbi pietà. Chúa ơi, xin thương xót.

Signore, abbi pietà. Chúa có lòng thương xót.

Signore, abbi pietà. Chúa có lòng thương xót.

Gloria Gloria

Gloria a Dio nel più alto, e sulla

terra pace a persone di buona

volontà. Ti lodiamo, Ti benediamo

Ti adoriamo ti glorifichiamo, Ti

diamo grazie per la tua grande

gloria, Signore Dio, re celeste, O

Dio, Padre Onnipotente. Signore

Gesù Cristo, solo figlio generato,

Signore Dio, agnello di Dio, figlio

del Padre, togli i peccati del mondo,

avere pietà di noi; togli i peccati del

mondo, ricevere la nostra

preghiera; Sei seduto alla mano

destra del padre, Abbi pietà di noi.

Solo per te sei quello santo, Solo tu

sei il Signore, Solo tu sei il più alto,

Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

Nella gloria di Dio il Padre. Amen.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất

cho những người có thiện chí.

Chúng tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn, Chúng tôi

yêu mến bạn, chúng tôi tôn vinh

bạn, chúng tôi cảm ơn bạn vì

vinh quang to lớn của bạn, Lạy

Chúa là Vua trên trời, Lạy Chúa là

Cha toàn năng. Lạy Chúa Giêsu

Kitô, Con Độc Sinh, Lạy Chúa là

Thiên Chúa, Chiên Con của Chúa,

Con của Cha, bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của

thế giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên hữu

Đức Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một mình

là Đấng Thánh, một mình bạn là

Chúa, một mình bạn là Đấng Tối

Cao, Chúa ơi, với Chúa Thánh

Thần, trong vinh quang của Đức

Chúa Trời là Cha. Amen.

Raccogliere Sưu tầm

Preghiamo. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.
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Liturgia della parola Phụng vụ của từ

Prima lettura Lần đầu đọc

La parola del Signore. Lời của Chúa.

Grazie a Dio. Tạ ơn thần.

Salmo responsoriale Thi thiên đáp ứng

Seconda lettura Đọc thứ hai

La parola del Signore. Lời của Chúa.

Grazie a Dio. Tạ ơn thần.

Vangelo Sách Phúc Âm

Il Signore sia con te. Chúa ở với bạn.

E con il tuo spirito. Và với tinh thần của bạn.

Una lettura dal Santo Vangelo

secondo N.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Gloria a te, o signore Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Il Vangelo del Signore. Tin Mừng của Chúa.

Lode a te, Signore Gesù Cristo. Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Professione di fede Tuyên xưng đức tin

Credo in un solo Dio, il padre

Onnipotente, Creatore del cielo e

della terra, di tutte le cose visibili e

invisibili. Credo in un solo Signore

Gesù Cristo, l'unico figlio generato

di Dio, nato dal padre prima di tutte

le età. Dio da Dio, Luce dalla luce,

vero Dio dal vero Dio, generato,

non fatto, consustanziale con il

padre; Tutto è stato fatto tramite

lui. Per noi uomini e per la nostra

salvezza è sceso dal cielo, e dallo

Spirito Santo era incarnato della

Vergine Maria, e divenne uomo. Per

il nostro bene è stato crocifisso

sotto Ponzio Pilato, Ha sofferto la

morte ed è stato sepolto, e si è di

nuovo alzato il terzo giorno in

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình và

vô hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-

xu Christ, Con Độc Sinh của Đức

Chúa Trời, sinh ra bởi Cha trước

mọi thời đại. Chúa từ Chúa, Ánh

sáng từ ánh sáng, Chúa thật từ

Chúa thật, được sinh ra, không

được tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi

thứ đã được thực hiện. Đối với

loài người chúng ta và vì sự cứu

rỗi của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi, ông
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accordo con le Scritture. È salito in

paradiso ed è seduto alla mano

destra del padre. Verrà di nuovo

nella gloria giudicare i vivi e i morti

E il suo regno non avrà fine. Credo

nello Spirito Santo, nel Signore, il

donatore della vita, che procede

dal padre e dal figlio, che con il

padre e il figlio è adorato e

glorificato, che ha parlato

attraverso i profeti. Credo in una

chiesa santa, cattolica e apostolica.

Confesso un battesimo per il

perdono dei peccati e non vedo

l'ora di risurrezione dei morti e la

vita del mondo a venire. Amen.

ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải chịu

cái chết và được chôn cất, và

tăng trở lại vào ngày thứ ba phù

hợp với Kinh thánh. Anh ấy lên

trời và ngự bên hữu Đức Chúa

Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của

anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng một Phép Rửa để

được tha tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới. Amen.

Omelia Bài giảng

Preghiera universale Cầu nguyện phổ quát

Preghiamo il Signore. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Signore, ascolta la nostra

preghiera.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Liturgia dell'Eucaristia Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Offertorio Vật phẩm

Benedetto sia Dio per sempre. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Prega, fratelli (fratelli e sorelle), che

il mio sacrificio e il tuo può essere

accettabile per Dio, il padre

onnipotente.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Possa il Signore accettare il

sacrificio nelle tue mani per la lode

e la gloria del suo nome, per il

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích
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nostro bene e il bene di tutta la sua

santa chiesa.

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Amen. Amen.

Preghiera eucaristica Cầu nguyện Thánh Thể

Il Signore sia con te. Chúa ở với bạn.

E con il tuo spirito. Và với tinh thần của bạn.

Solleva i tuoi cuori. Nâng cao trái tim của bạn.

Li solleviamo al Signore. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Ringraziamo il Signore nostro Dio. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

È giusto e giusto. Nó là đúng và chính xác.

Santo, santo, santo Signore Dio

degli ospiti. Il paradiso e la terra

sono pieni della tua gloria. Osanna

nel più alto. Beato colui che viene

nel nome del Signore. Osanna nel

più alto.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa

mà đến. Kinh tin kính chúa tối

cao.

Il mistero della fede. Bí ẩn của niềm tin.

Proclamiamo la tua morte, o

Signore, e professa la tua

risurrezione finché non torni. O:

Quando mangiamo questo pane e

beviamo questa tazza,

Proclamiamo la tua morte, o

Signore, finché non torni. O:

Salvaci, salvatore del mondo, per

dalla tua croce e risurrezione Ci hai

liberati.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn

Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Amen. Amen.

Rito di comunione Nghi thức Rước lễ

Al comando del Salvatore e formato

dall'insegnamento divino, osiamo

dire:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:

Padre nostro che sei nei cieli, sia

santificato il tuo nome; venga il tuo

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;
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Regno, saranno fatti sulla terra

come è in paradiso. Dacci oggi il

nostro pane quotidiano, e perdonci

le nostre trasgressioni, come

perdoniamo coloro che violano

contro di noi; e non ci guidano in

tentazione, ma liberaci dal male.

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn

chúng ta không bị cám dỗ, nhưng

hãy giải cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Liberaci, signore, preghiamo, da

ogni male, concedere gentilmente

la pace ai nostri giorni, Questo, con

l'aiuto della tua misericordia,

Potremmo essere sempre liberi dal

peccato e al sicuro da ogni

angoscia, Mentre attendiamo la

speranza benedetta e la venuta del

nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ

của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Per il regno, Il potere e la gloria

sono tuoi adesso e per sempre.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Signore Gesù Cristo, Chi ha detto ai

tuoi apostoli: Pace ti lascio, la mia

pace ti do, Non guardare sui nostri

peccati, Ma sulla fede della tua

chiesa, e concederle gentilmente la

pace e l'unità In conformità con la

tua volontà. Che vivono e regnano

per sempre.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi

để lại cho bạn, bình yên của tôi

tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi

của chúng ta, nhưng dựa trên đức

tin của Giáo hội của bạn, và ân

cần ban cho cô ấy hòa bình và

thống nhất phù hợp với ý muốn

của bạn. Ai sống và trị vì mãi

mãi.

Amen. Amen.

La pace del Signore sia sempre con

te.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

E con il tuo spirito. Và với tinh thần của bạn.
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Offriamo l'un l'altro il segno della

pace.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Agnello di Dio, togli i peccati del

mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di

Dio, togli i peccati del mondo, Abbi

pietà di noi. Agnello di Dio, togli i

peccati del mondo, Concedci pace.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi hòa

bình.

Ecco l'agnello di Dio, Ecco colui che

toglie i peccati del mondo. Beati

quelli chiamati alla cena

dell'agnello.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Signore, non sono degno che

dovresti entrare sotto il mio tetto,

Ma dire solo la parola e la mia

anima saranno guarite.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Il corpo (sangue) di Cristo. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Amen. Amen.

Preghiamo. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Riti conclusivi Kết thúc nghi thức

Benedizione Ban phước

Il Signore sia con te. Chúa ở với bạn.

E con il tuo spirito. Và với tinh thần của bạn.

Possa Onnipotente Dio benedirti, il

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Amen. Amen.

Licenziamento Sa thải

Vai avanti, la massa è finita. O: vai

e annuncia il vangelo del Signore.

Oppure: vai in pace, glorificando il

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình
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Signore dalla tua vita. O: vai in

pace.

an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

Grazie a Dio. Tạ ơn thần.
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